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ベトナム語って、むずかしいの？ 1 

・字はアルファベット 

・文法は超簡単！ ＳＶＯ、変化なし、冠詞なし 

  Hôm qua  em           ăn mì rồi. 
  Hôm nay  em    cũng    ăn mì.  
  Ngày mai  em không  ăn mì  nữa. 
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ベトナム語って、むずかしいの？ 2 

・漢字の言葉が  割 

  nhật  ký           lao  động         kinh  tế   

   phát  triển       kết  hôn           hội  nghị 

日記 労働 経済 

発展 結婚 会議 

７ 
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ベトナムって、どう？ 2 

・治安がいい 

・宗教上の制約がない 

・男女平等 

・食べ物がおいしい 

・ベトナム人がおもしろい 

日本人から見て 
親しみやすい 

日本人にないもの 
がある 

・ヨーロッパの影響がある 
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教室で使うベトナム語 

あいさつ： Chào  cô.  /  Chào  bạn.  /  Chào  các  bạn. 
          (先生に）    （友達に）    （みなさんに） 

 

先生！  Cô  ơi!      ／ ～さん！ ～ ơi!   
 
わかりますか。 Có  hiểu  không? 
 
はい。    Vâng. /  いいえ。Không. 
                 Có. （動詞文） 
 
いいです。 Đúng.  /  Được.  /  Tốt.        だめです。 Không  phải.  /  Chưa  được.  /     
 
ありがとう。 Cảm  ơn  cô.  /  Cảm  ơn  bạn.                  すみません。Xin  lỗi.   
             (先生に）      （友達に） 
もう一度。 Một  lần  nữa.   
 
名前  tên  質問 câu  hỏi      答え trả  lời    試験 kiểm  tra    例 ví  dụ   
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１．ベトナム語のあいさつ（２） 

Cảm ơn …!   

anh chị 

em 

cô 

bác 

thầy 

bạn 

兄 姉 

弟妹 

おじおば 

友 

男の先生 女の先生 


